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TỜ TRÌNH 

 Về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

                                                                            _________________________

Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện chương trình xây dựng pháp luật năm 2015, theo Danh mục đề án văn bản quy phạm pháp luật thuộc chương trình công tác của Chính phủ, Bộ Tài chính được giao chủ trì xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Để xây dựng Nghị định, Bộ Tài chính đã tiến hành tổng kết quá trình thực hiện các Nghị định có liên quan, xây dựng dự thảo Nghị định, các tài liệu thuộc hồ sơ dự án và gửi lấy ý kiến các Bộ, Ngành, Cơ quan quản lý nhà nước, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp có liên quan trên phạm vi toàn quốc, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan để lấy ý kiến rộng rãi đến các đối tượng áp dụng Nghị định và của các tổ chức, cá nhân quan tâm đến nội dung điều chỉnh của Nghị định. Dự thảo Nghị định cũng đã được Bộ Tư pháp thẩm định tại văn bản số ... ngày ...

Bộ Tài chính xin báo cáo về việc xây dựng dự thảo Nghị định này như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH

1.Tình hình triển khai  và hoàn thiện các Nghị định quy định chi tiết thi hành

Để triển khai thi hành Luật Thuế XNK số 45/2005/QH11 và các Nghị quyết số 977/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 13/12/2005; Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007; Nghị quyết số 710/2008/UBTVQH12 ngày 22/11/2008; Nghị quyết số 830/2009/UBTVQH11 ngày 17/10/2009 về Biểu thuế xuất khẩu theo Danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng; Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng. Trên cơ sở đó:

- Chính phủ đã đã ban hành 06 Nghị định (Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 và đã được thay thế bằng Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế XNK; Nghị định số 66/2002/NĐ-CP ngày 01/7/2002 quy định về định mức hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh và quà biếu, tăng nhập khẩu được miễn thuế; Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/01/2003 quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu hiện đã được thay thế bằng Nghị định số 08/2015/NĐ-CP).

- Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 07 Quyết định về thuế tuyệt đối, miễn thuế theo thẩm quyền mà Luật Thuế XNK quy định; 

 - Bộ Tài chính đã phối hợp với các Bộ, ngành ban hành 26 văn bản (Quyết định và Thông tư) hướng dẫn Luật và Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

 - Bộ Tài chính đã ban hành theo thẩm quyền trên 200 văn bản (Quyết định và Thông tư) hướng dẫn về mức thuế suất thuế xuất khẩu, mức thuế suất thuế nhập khẩu, trong đó gồm: gần 40 văn bản quy định về mức thuế suất thuế xuất khẩu; 30 văn bản quy định về mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT/ATIGA) của các nước ASEAN, của Việt Nam với Lào, Nhật Bản, Campuchia, của ASEAN với Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Úc, Niudilân...; 06 văn bản hướng dẫn về mức thuế tuyệt đối và gần 150 văn bản quy định về mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi.

2. Kết quả đạt được

Việc triển khai thực hiện các Nghị định quy định chi tiết Luật thuế XNK trong thời gian qua đã đạt được kết quả theo đúng yêu cầu đề ra khi ban hành Nghị định: Đảm bảo chính sách thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, đáp ứng được yêu cầu về bảo hộ có chọn lọc, có thời hạn, có điều kiện một cách hợp lý, tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất phát triển, bảo đảm lợi ích quốc gia. Thể hiện qua việc:

- Điều chỉnh hàng năm các mức thuế suất thuế xuất khẩu, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) theo đúng lộ trình cam kết với Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) kể từ khi gia nhập.

- Điều chỉnh kịp thời các mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo sát với tình hình sản xuất trong nước, tình hình xuất, nhập khẩu và sự biến động của giá cả hàng hoá trên thế giới và trong nước.

- Góp phần tích cực thúc đẩy phát triển sản xuất và xuất khẩu, hỗ trợ dịch chuyển cơ cấu nền kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đồng thời, bảo hộ hợp lý, có điều kiện, có chọn lọc đối với một số nhóm mặt hàng, ngành nghề phù hợp với tiến trình hội nhập và định hướng phát triển của Nhà nước giai đoạn 2005 đến 2015. Giải quyết miễn thuế cho khoảng gần 3.500 dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực, địa bàn khuyến khích đầu tư và đặc biệt khuyến khích đầu tư.

- Tỷ trọng số thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu trong tổng thu NSNN giảm nhưng số thu vẫn tăng hợp lý hàng năm, góp phần điều chỉnh cơ cấu thu NSNN theo hướng bền vững và phát huy vai trò quản lý của Nhà nước trong chống gian lận thương mại, chống thất thu thuế, cụ thể:  Giai đoạn 2005-2010 số thu bình quân chiếm khoảng 15-16% tổng thu NSNN. Những năm gần đây, do tác động của việc thực hiện các cam kết về cắt giảm thuế quan, tỷ trọng thu ngân sách từ thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu trong tổng thu NSNN giảm dần, cụ thể: năm 2011 số thu NSNN từ thuế XNK đạt 65.622 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 9,09%; năm 2012 số thu đạt 60.066 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7,96%; năm 2013 số thu đạt 66.450 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 8,22%; năm 2014 số thu đạt 80.099 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7,99%; ước năm 2015 số thu dự kiến là 81.200 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 8,11% tổng thu NSNN. Giai đoạn 2011-2015, tốc độ tăng thu từ thuế XNK ước đạt 5,8%năm. Về cơ cấu thu, bình quân giai đoạn 2011-2015, thu từ thuế xuất khẩu chiếm 20,5%, thu từ thuế nhập khẩu chiếm 79,5% tổng thu thuế XNK. Thu thuế xuất khẩu chủ yếu từ xuất khẩu khoáng sản chưa qua chế biến (dầu thô, than đá), giai đoạn 2011-2015 ước chiếm 76,6% tổng thu thuế xuất khẩu

Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện các văn bản nêu trên đã góp phần thúc đẩy tiến trình cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động hải quan và bảo đảm yêu cầu quản lý hải quan. 

3. Một số tồn tại, hạn chế

Bên cạnh các kết quả tích cực đạt được, các Nghị định hiện hành cũng đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế chủ yếu sau:

a) Về căn cứ pháp lý ban hành các Nghị định đã có thay đổi căn bản, cụ thể:
- Luật Hải quan số 54/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 23/6/2014, theo đó một số nội dung liên quan đến: định mức hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh và quà biếu, tặng nhập khẩu được miễn thuế;  phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;  xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã được sửa đổi, thay thế bởi Nghị định 08/2015/NĐ-CP. Theo đó, cần có sự sửa đổi đồng bộ tại các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật về thuế xuất nhập khẩu để đảm bảo tính thống nhất.
- Triển khai một số nội dung của Luật thuế xuất khẩu nhập khẩu số …./QH13 ngày ….của  Quốc hội  khoán XIII đã giao Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số nội dung quan trọng khác nhằm đảm bảo thi hành Luật thuế XNK về người nộp thuế, miễn thuế, hoàn thuế  đối với hàng hóa xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

b) Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định, một số nội dung theo đề nghị của cơ quan hải quan và doanh nghiệp cần được hướng dẫn rõ hơn các quy định của Luật thuế XNK như về người nộp thuế, miễn thuế, hoàn thuế  đối với hàng hóa xuất khẩu, thuế nhập khẩu để đảm bảo phù hợp với thực tế phát sinh trong thời gian gần đây. Cụ thể:
- Về người nộp thuế: cần quy định cụ thể trách nhiệm của người thu mua, vận chuyển hàng hóa trong định mức nhưng không sử dụng cho sản xuất, tiêu dùng của cư dân biên giới và của thương nhân nước ngoài được phép kinh doanh ở chợ biên giới; Người thay đổi mục đích sử dụng đối với hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế; đối tượng miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hoặc áp dụng thuế suất trong hạn ngạch thuế quan để loàm cơ sở thu thuế đối với các đối tượng trên và ngăn ngừa tình trạng gian lận thương mại để ẩn lậu thuế.

- Về miễn thuế cần có quy định cụ thể để đảm bảo tính minh bạch về trị giá tính thuế tối thiểu, danh mục miễn thuế, định mức miễn thuế... hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để gia công, hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập; Đồng thời, quy định cụ thể về trách nhiệm hướng dẫn thi hành của các Bộ chuyên ngành đối với hàng hóa nhập khẩu miễn thuế.

- Về hoàn thuế, cần bổ sung quy định chi tiết về điều kiện hoàn thuế đối với hàng hóa không còn chịu sự giám sát hải quan và các trường hợp khác phù hợp với mục tiêu quản lý từng thời kỳ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

c) Theo yêu cầu của Luật ban hành VBQPPL số 80/2015/QH13 về việc cấm ban hành thủ tục hành chính trong thông tư của Bộ trưởng (Điều 14) và cơ quan được giao ban hành văn bản quy định chi tiết không được ủy quyền tiếp. Theo đó, đối với các nội dung được Luật thuế NXK giao CP hướng dẫn sẽ quy định tại Nghị định này; đồng thời đối với các nội dung liên quan đến hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế hiện đang ban hành tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng sẽ được rà soát để bổ sung quy định tại dự thảo Nghị định này.
Do vậy, để bảo đảm phù hợp với mục tiêu cải cách thể chế; đồng thời đảm bảo cơ sở pháp lý triển khai thực hiện Luật thuế XNK, từ đó tạo thuận lợi hóa thương mại, góp phần thu hút đầu tư nước ngoài và nâng cao sức cạnh tranh trong nước và quốc tế của các doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần bảo vệ lợi ích chủ quyền và an ninh quốc gia, Bộ Tài chính nhận thấy cần thiết phải xây dựng Nghị định mới quy định chi tiết một số điều của Luật thuế XNK bảo đảm căn cứ pháp lý để triển khai Luật và thay thế các văn bản hiện hành. 

II. QUAN ĐIỂM, NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

1. Quan điểm xây dựng Nghị định:

- Tạo hành lang pháp lý đầy đủ để thực thi chính sách thuế XNK hiệu quả đúng đối tượng; đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; góp phần thu hút đầu tư nước ngoài và nâng cao sức cạnh tranh trong nước và quốc tế của các doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; đáp ứng tốt hơn yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; góp phần bảo vệ lợi ích chủ quyền và an ninh quốc gia. Đảm bảo thực thi các cam kết quốc tế và điều ước quốc tế về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Góp phần thực hiện chủ trương chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng và Nhà nước đã đề ra, phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên và tạo tiền đề pháp lý để hội nhập sâu, rộng hơn trong giai đoạn tới. 

- Bảo đảm cơ sở pháp lý triển khai thực hiện Luật thuế XNK số …/2015/QH13 đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 11 năm 2016.

2. Nguyên tắc xây dựng Nghị định:

Các nguyên tắc xây dựng Nghị định bao gồm:

a) Tạo hành lang pháp lý để triển khai Luật thuế XNK; phù hợp các chuẩn mực trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết và tuân thủ theo cam kết; bảo đảm có khả năng tương thích với các hiệp định mà Việt Nam đang đàm phán để gia nhập như Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), các Hiệp định nằm trong tiến trình hướng tới mục tiêu hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN vào cuối năm 2015.

b) Bảo đảm quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo hướng đơn giản, minh bạch, công khai, thuận tiện, thống nhất, đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế, cơ chế một cửa quốc gia tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, đầu tư, du lịch, phục vụ phát triển kinh tế xã hội.
c) Quy định đầy đủ, chi tiết các nội dung đã được Luật giao thuộc thẩm quyền của Chính phủ, đồng thời bảo đảm cơ sở pháp lý để thực hiện quản lý nhà nước về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
d)  Tuân thủ thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành Nghị định theo đúng quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

III. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO NGHỊ ĐỊNH

Trong quá trình soạn thảo dự thảo Nghị định, cơ quan chủ trì soạn thảo đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể như sau:

- Đánh giá, tổng kết tình hình thực hiện các Nghị định quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu mà Nghị định này sẽ thay thế;

- Tổ chức đánh giá tác động các thủ tục hành chính và nội dung quy định tại dự thảo Nghị định;

- Thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập dự thảo Nghị định theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn thi hành (Quyết định số …./QĐ-BTC ngày ……/2015 của Bộ Tài chính); 

- Ngày …./…./2015 Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập đã tiến hành họp, thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Nghị định và hồ sơ kèm theo dự thảo Nghị định;

- Tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị định, dự thảo Tờ trình Chính phủ; đăng tải dự thảo trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, trang Thông tin điện tử của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan; đồng thời xin ý kiến bằng văn bản của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các Hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu trên cả nước.

Bộ Tài chính đã nghiêm túc nghiên cứu các ý kiến đóng góp để tiếp thu chỉnh lý dự thảo Nghị định, dự thảo Tờ trình Chính phủ và gửi hồ sơ đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định (có bảng tổng hợp ý kiến tham gia kèm theo);

- Dự thảo Nghị định đã được Bộ Tư pháp thẩm định theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (văn bản thẩm định số …).

Trên cơ sở kết quả thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính đã hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo Nghị định trình Chính phủ. 

IV. BỐ CỤC VÀ NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Về tên gọi. 

Tên gọi của dự thảo Nghị định được kế thừa trên cơ sở Nghị định 87/2010/NĐ-CP, cụ thể: “Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu”. 

2. Về phạm vi điều chỉnh và bố cục dự thảo Nghị định. 

a) Về phạm vi điều chỉnh: Quy định về các trường hợp miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế và thủ tục quản lý thuế đối với các trường hợp này theo yêu cầu của Luật thuế XNK và Luật ban hành văn bản QPPL số 80/2015/QH13.
b) Về  bố cục dự thảo Nghị định: Dự thảo Nghị định gồm 3 chương 23 điều, cụ thể: 

- Chương 1. Quy định chung gồm 02 điều (Phạm vi điều chỉnh; Giải thích từ ngữ).

- Chương 2. Miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế gồm 4 mục 18 điều: 

   Mục 1. Các trường hợp miễn thuế theo định mức, gồm 5 điều quy định về:

+ Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của tổ chức, cá nhân nước ngoài được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ


+ Hàng hóa trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của người xuất cảnh, nhập cảnh;


+ Tài sản di chuyển, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của chuyên gia ODA. 

+ Hàng hoá là quà biếu, quà tặng, hàng mẫu

+ Hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới

Mục 2. Các trường hợp miễn thuế khác và thủ tục miễn thuế, gồm 4 điều quy định về.
+  Các trường hợp miễn thuế.

+ Thủ tục đăng ký Danh mục hàng hóa miễn thuế trước khi nhập khẩu

+ Hồ sơ, thủ tục miễn thuế.

+ Báo cáo, kiểm tra việc sử dụng hàng hóa miễn thuế nhập khẩu

Mục 3. Giảm thuế gồm 3 điều, quy định về:

+ Các trường hợp giảm thuế

+ Hồ sơ giảm thuế

+ Trình tự, thủ tục, thẩm quyền giảm thuế

Mục 4. Hoàn thuế gồm 6 điều quy định về: 

+ Các trường hợp hoàn thuế và điều kiện hoàn thuế.

+ Hồ sơ hoàn thuế.

+ Hồ sơ không thu thuế

+ Thủ tục nộp, tiếp nhận và xử lý hồ sơ xét hoàn thuế, không thu thuế

+ Kiểm tra hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế tại trụ sở người nộp thuế

+ Cập nhật thông tin hoàn thuế, không thu thuế


- Chương 3. Điều khoản thi hành, gồm 3 điều (Tổ chức thực hiện, Hiệu lực thi hành, Trách nhiệm thi hành). 


3. Nội dung dự thảo Nghị định.


(1) Về giải thích từ ngữ:


Hiện hành, Nghị định 87/2010/NĐ-CP không có Điều quy định về giải thích từ ngữ. 


Trên cơ sở quy định của dự thảo Luật thuế XNK sửa đổi, để bảo đảm tính khái quát, thống nhất trong cách hiểu và áp dụng, dự thảo Nghị định dự kiến bổ sung quy định 01 Điều về giải thích các cụm từ: Tổ chức, cá nhân nước ngoài được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ; Hạn ngạch thuế quan; Mức thuế trong hạn ngạch; Mức thuế ngoài hạn ngạch. 
(2)Về miễn thuế: 

2.1. Về các trường hợp miễn thuế theo định mức:
Trên cơ sở quy định tại Điều 16 Luật thuế XNK, dự thảo Nghị định dành 05 điều để quy định cụ thể 5 trường hợp miễn thuế theo định mức, cụ thể:

- Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của tổ chức, cá nhân nước ngoài được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ;


- Hàng hóa trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của người xuất cảnh, nhập cảnh; hàng hoá nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế;


- Tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc ngược lại;

-  Hàng hoá là quà biếu, quà tặng;


- Hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới;

Tại nội dung này đã quy định về đối tượng, điều kiện, thủ tục áp dụng trên cơ sở kế thừa quy định pháp luật hiện hành đang thực hiện ổn định tại các Quyết định TTgCP (như Quyết định 52/2015/QĐ-TTg  ngày 20/10/2015 về hàng hóa mua bán của cư dân biên giới, Quyết định 31/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 quy định về định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế) và học tập kinh nghiệm một số nước phát triển để thực hiện cam kết quốc tế; đồng thời quy định cụ thể trường hợp vượt định mức miễn thuế, xét miễn thuế thì phải nộp đủ các loại thuế theo quy định của pháp luật đối với số lượng hàng hóa vượt định mức và đảm bảo các quy định của pháp luật về chính sách xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa tại thời điểm xuất khẩu, nhập khẩu.


2.2. Về Các trường hợp miễn thuế khác và thủ tục miễn thuế

a) Về miễn thuế hàng hóa có trị giá hoặc có số tiền thuế phải nộp dưới mức tối thiểu. 

Tại khoản 5 Điều 16 Luật Thuế xuất nhập khẩu quy định: Hàng hóa có trị giá hoặc có số tiền thuế phải nộp dưới mức tối thiểu được miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu. 
Học tập kinh nghiệm một số nước và nâng cấp quy định đã thực hiện ổn định về mức giá trị hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế tại Quyết định của TTgCP (Quyết định số 78/2010/QĐ-TTg). Tại dự thảo Nghị định quy định cụ thể về miễn thuế đối với hàng hóa có trị giá hoặc có số tiền thuế phải nộp dưới mức tối thiểu như sau: 
“Hàng hóa có tổng trị giá khai báo dưới 1.000.000 đồng Việt Nam hoặc có tổng số tiền thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải nộp dưới mức 100.000 đồng Việt Nam cho một lần xuất khẩu, nhập khẩu”. 

b) Về miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để gia công. 

Tại khoản 6 Điều 16 Luật Thuế xuất nhập khẩu quy định miễn thuế đối với:

Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để gia công sản phẩm xuất khẩu; sản phẩm hoàn chỉnh nhập khẩu để gắn vào sản phẩm gia công; sản phẩm gia công xuất khẩu.

Sản phẩm gia công xuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư trong nước có thuế xuất khẩu thì không được miễn thuế đối với phần trị giá nguyên liệu, vật tư trong nước tương ứng cấu thành trong sản phẩm xuất khẩu.

Hàng hóa xuất khẩu để gia công sau đó nhập khẩu, trừ hàng hóa có thuế xuất khẩu theo quy định tại biểu thuế xuất khẩu; sản phẩm gia công ở nước ngoài khi nhập khẩu được miễn thuế trên phần trị giá của nguyên vật liệu xuất khẩu cấu thành sản phẩm gia công.

Theo thông lệ quốc tế và kế thừa quy định hiện hành, dự thảo Nghị định đã quy định rõ các loại nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để gia công, sản phẩm gia công xuất khẩu được miễn thuế. 

c) Về miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu.  
Tại khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất nhập khẩu quy định miễn thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu.

Theo thông lệ quốc tế và kế thừa quy định hiện hành, dự thảo Nghị định đã quy định rõ các loại nguyên liệu, vật tư và trường hợp được miễn thuế theo loại hình sản xuất xuất khẩu (trên cơ sở kế thừa các trường hợp được hoàn thuế tại Thông tư 38). 

d) Về miễn thuế đối với hàng hóa không nhằm mục đích thương mại 

Tại khoản 10 Điều 16 dự thảo Luật thuế xuất nhập khẩu (sửa đổi) quy định miễn thuế đối với hàng hóa không nhằm mục đích thương mại trong các trường hợp sau: hàng mẫu; ảnh, phim, mô hình thay thế cho hàng mẫu; ấn phẩm quảng cáo số lượng nhỏ.
Theo thông lệ quốc tế, cam kết TPP về việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng mẫu giá trị nhỏ và ấn phẩm quảng cáo, dự thảo Nghị định đã quy định miễn thuế đối với hàng hóa không nhằm mục đích thương mại trong các trường hợp sau: hàng mẫu; ảnh, phim, mô hình thay thế cho hàng mẫu; ấn phẩm quảng cáo. Trong đó, an phẩm quảng cáo bao gồm: tờ rơi, catatog thương mại, niên giám, tài liệu quảng cáo, áp phích du lịch được dùng để quảng báo, công bố hay quảng cáo một hàng hóa hoặc dịch vụ và được cung cấp miễn phí chỉ được miễn thuế đơn chiếc, mỗi loại một bản.
đ) Về miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư 
Tại khoản 10 Điều 16 Luật thuế xuất nhập khẩu (sửa đổi) quy định Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư được miễn thuế nhập khẩu đã bổ sung quy định về miễn thuế hàng hóa tạo tài sản cố định cho các đối tượng ưu đãi đầu tư tại Luật Đầu tư số 67/2014/QH13; Bỏ quy định về miễn thuế đối với phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân; đồng thời, xây dựng nội dung quy định rõ phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ thuộc đối tượng được miễn thuế là loại sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án; Miễn thuế đối với linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng để lắp ráp hoặc sử dụng đồng bộ với máy móc, thiết bị; nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo thiết bị, máy móc hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc thiết bị thuộc các dự án được hưởng ưu đãi của Luật Đầu tư và các Luật chuyên ngành có liên quan;  Chuyển quy định về miễn thuế tạo TSCĐ của dự án đầu tư bằng nguồn vốn ODA sang áp dụng ưu đãi theo lĩnh vực và địa bàn đầu tư của các dự án được hưởng ưu đãi của Luật Đầu tư và các Luật chuyên ngành có liên quan; Bỏ quy định về miễn thuế tạo TSCĐ là trang thiết bị nhập khẩu lần đầu của dự án ưu đãi đầu tư vào một số lĩnh vực dịch vụ của các dự án đầu tư khách sạn, văn phòng, căn hộ cho thuê, nhà ở, trung tâm thương mại, dịch vụ kỹ thuật, sân golf, khu du lịch, khu thể thao, khu vui chơi giải trí, đào tạo, văn hoá, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, kiểm toán, dịch vụ tư vấn

Trên cơ sở quy định của Luật, Dự thảo Nghị định đã hướng dẫn rõ hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư là dự án đầu tư vào lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư hoặc địa bàn được ưu đãi về thuế nhập khẩu theo Phụ lục II (theo quy định của Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 sủa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế.
Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được để làm căn cứ thực hiện việc miễn thuế thực hiện theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

e) Về miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, linh kiện cho sản xuất của dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư; địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Tại khoản 13 Điều 16 Luật thuế xuất nhập khẩuquy định về miễn thuế nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được trong thời hạn 05 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất theo hướng: bổ sung thêm doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ cũng được miễn thuế nguyên liệu, vật tư, linh kiện; đồng thời quy định việc miễn thuế nhập khẩu tại khoản này không áp dụng đối với dự án đầu tư khai thác khoáng sản; dự án sản xuất sản phẩm có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên; dự án sản xuất, kinh doanh hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.
Trên cơ sở quy định của dự thảo Luật, Dự thảo Nghị định đã hướng dẫn rõ Lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư,  Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Việc xác định ngày bắt đầu sản xuất để làm cơ sở miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 năm là ngày tổ chức, cá nhân thực tiến hành hoạt động sản xuất và được xác nhận bởi Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế... nơi doanh nghiệp đang hoạt động hoặc được xác nhận bởi Sở Công thương địa phương nơi có dự án trong trường hợp tổ chức, cá nhân không hoạt động trong các khu nêu trên.

Danh mục nguyên liệu, vật tư, linh kiện mà trong nước đã sản xuất được để làm căn cứ thực hiện việc miễn thuế nêu tại khoản này thực hiện theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

g) Về miễn thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu trong nước chưa sản xuất được của dự án đầu tư để sản xuất, lắp ráp trang thiết bị y tế

Tại khoản 14 Điều 16 Luật thuế xuất nhập khẩu quy định Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu trong nước chưa sản xuất được của dự án đầu tư để sản xuất, lắp ráp trang thiết bị y tế được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 (năm) năm kể từ khi bắt đầu sản xuất. 
Trên cơ sở quy định của dự thảo Luật, Dự thảo Nghị định đã hướng dẫn rõ các điều kiện để được miễn thuế của trường hợp này phải là linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo của các dự án đầu tư nêu tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này; và phải là linh kiện thuộc loại trong nước chưa sản xuất được theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
h) Về miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để phục vụ hoạt động dầu khí
Tại khoản 15 Điều 16 Luật thuế xuất nhập khẩu quy định rõ hơn việc miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để phục vụ hoạt động dầu khí, bao gồm:

- Máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng cần thiết cho hoạt động dầu khí, bao gồm cả trường hợp tạm nhập, tái xuất;

- Linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với máy móc, thiết bị; nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo máy móc, thiết bị hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc, thiết bị cần thiết cho hoạt động dầu khí.

- Vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí trong nước chưa sản xuất được. 

Trên cơ sở quy định của dự thảo Luật, Dự thảo Nghị định đã hướng dẫn rõ các điều kiện để được miễn thuế đối với trường hợp này trên cơ sở kế thừa quy định đã thực hiện ổn định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC.
i) Về miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của dự án, cơ sở đóng tàu thuộc danh mục ngành nghề ưu đãi
Tại khoản 16 Điều 16 Luật thuế xuất nhập khẩu quy định Dự án, cơ sở đóng tàu thuộc danh mục ngành nghề ưu đãi theo quy định của pháp luật được miễn thuế đối với:

- Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của cơ sở đóng tàu, bao gồm: máy móc, thiết bị; linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với máy móc, thiết bị; nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo máy móc, thiết bị hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc, thiết bị; phương tiện vận tải trong dây chuyền công nghệ phục vụ trực tiếp cho hoạt động đóng tàu; vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được;
- Hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được phục vụ cho việc đóng tàu; 

- Tàu biển xuất khẩu.

Trên cơ sở quy định của dự thảo Luật, Dự thảo Nghị định đã hướng dẫn rõ các điều kiện để được miễn thuế
* Về hồ sơ, thủ tục miễn thuế:

Dự thảo Nghị định bổ sung quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền miễn thuế trên cơ sở kế thừa quy định ổn định không có vướng mắc tại Thông tư 38/2015/TT-BTC. 
* Về việc ban hành danh mục hàng hóa trong nước chưa sản xuất được, hàng hóa là phương tiện vận tải chuyên dùng, hàng hóa phục vụ nghiên cứu khoa học công nghệ, hàng hóa bảo vệ môi trường làm căn cứ miễn thuế
Dự thảo Luật không quy định cụ thể trách nhiệm ban hành danh mục hàng hóa trong nước chưa sản xuất được của từng lĩnh vực làm căn cứ miễn thuế mà giao Chính phủ quy định chi tiết. 

Theo đó, để tập trung thống nhất trong việc thực hiện, dự thảo Nghị định quy định Bộ Kế hoạch Đầu tư sẽ là đơn vị chủ trì ban hành các Danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được để làm cơ sở thực hiện miễn thuế đối với tất cả các hàng hóa thuộc các lĩnh vực được ưu đãi thuế theo quy định tại Điều 16 dự thảo Luật ( như dầu khí, đóng tàu, ngân hàng, giống cây trồng vật nuôi, ...). Cụ thể:

1. Bộ Kế hoạch và đầu tư ban hành các Danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được để làm cơ sở miễn thuế, gồm:

a) Danh mục phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án trong nước chưa sản xuất được theo quy định tại điểm b khoản 11, đểm a khoản 16, điểm a khoản 19, khoản 22 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; 

b) Danh mục hàng hóa là máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư xây dựng, linh kiện, bán thành phẩm, phụ tùng trong nước chưa sản xuất được để làm căn cứ miễn thuế theo quy định tại điểm a, điểm c khoản 11, khoản 13, 14, điểm c khoản 15, điểm b khoản 16, khoản 18, điểm b khoản 19, khoản 21, khoản 22 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

 c) Danh mục giống cây trồng, giống vật nuôi; phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong nước chưa sản xuất được theo quy định tại khoản 12 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

2. Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu là tài liệu, sách báo khoa học chuyên dùng sử dụng trực tiếp cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ. 
3. Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Danh mục sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải.

4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xây dựng Danh mục máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bộ phận, phụ tùng nhập khẩu phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để làm căn cứ miễn thuế theo quy định tại khoản 17 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
(3) Về hoàn thuế: 

a) Về điều kiện hoàn thuế hàng hóa không còn trong sự giám sát của cơ quan hải quan

Luật thuế XNK đã bổ sung quy định trường không còn chịu sự giám sát hải quan thì được hoàn thuế nhập khẩu theo quy định của Chính phủ.
Theo đó, tại Dự thảo Nghị định quy định cụ thể trường hợp không còn chịu sự giám sát hải quan thì được hoàn thuế nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: 

- Hàng hóa phải chưa qua sử dụng, gia công, chế biến. 


- Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu còn trong thời hạn 1 năm (tính tròn là 365 ngày) kể từ ngày đăng ký tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu đến ngày đăng ký tờ khai nhập khẩu, xuất khẩu trở lại.


- Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. 


         Các trường hợp khác phù hợp với mục tiêu quản lý từng thời kỳ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

b) Về hồ sơ, thủ tục hoàn thuế: 
Dự thảo Nghị định bổ sung quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền hoàn trên cơ sở kế thừa quy định đang được thực hiện ổn định và không vướng mắc tại Thông tư 38/2015/TT-BTC. 
(4) Về điều khoản thi hành: 
- Để có cơ sở triển khai Luật thuế XNK và tuân thủ nguyên tắc ban hành văn bản chi tiết theo quy định của Luật ban hành VBQPPL, Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định hiệu lực thi hành của Nghị định kể từ ngày ...../2016 (cùng ngày có hiệu lực thi hành của Luật thuế XNK).
- Đồng thời để đảm quyền lợi của nhà đầu tư, người nộp thuế, tại dự thảo Nghị định quy định chuyển tiếp chính sách ưu đãi đối với trường hợp các dự án đầu tư được cấp giấy chứng nhận đầu tư trước thời điểm Luật thuế XNK và Nghị định này có hiệu lực.
- Quy định cụ thể trách nhiệm các Bộ, ngành liên quan trong việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất nhập  khẩu chuyên ngành để áp dụng chính sách miễn thuế.
Trên đây là nội dung cơ bản dự thảo Nghị định quy định định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Bộ Tài chính xin kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./. 

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT; TCHQ.
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